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	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 08 năm 2024



YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn mua vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Trương Thị Mai Anh
- Chức vụ: Thủ kho vật tư, hóa chất xét nghiệm
- Số điện thoại: 0356675562
- Địa chỉ email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: bản cứng và bản Scan PDF (bản đã đóng dấu)
- Nhận trực tiếp bản gốc tại : Khoa Dược – TTBYT Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
- Nhận Bản sao PDF qua email: khoaduocgtvtvp@gmail.com
- Địa chỉ: Tiền Châu – Phúc Yên – Vĩnh Phúc
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 21/08/2024 đến trước 17h ngày 30/08/2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 30/08/2024
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục cần báo giá chi tiết theo bảng sau:

	TT
	Danh mục 
	[bookmark: _GoBack]Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính

	1
	Bơm tiêm một lần 50ml
	Dung tích 50ml . Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO, Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng.
	100
	Chiếc

	2
	Bơm tiêm một lần 20ml
	Dung tích 20ml kèm kim 23G. Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP y tế, khử vô trùng bằng khí EO). Đóng gói bao bì Blister sau khi tiệt trùng chỉ thị mầu trên bao bì chuyển từ mầu hồng sang mầu vàng.
	500
	Chiếc

	3
	Đè lưỡi gỗ
	Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, sau đó mỗi que được đóng vào một túi nilong và được tiệt trùng bằng khí EO. Kính thước: 150mm x 20mm 2mm
	50.000
	Cái

	4
	Ống thông tiểu (các cỡ số)
	Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon. Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang, độ mờ của lòng ống bên trong cho phép theo dõi sự thoát nước của ống thông, chiều dài tổng thể: 400mm, chiều dài phễu: 40mm, dung tích bóng chèn: 30ml. Van mềm. Tiệt trùng bằng chiếu xạ Gamma. Đóng gói 2 lớp chắc chắn.
	100
	Cái

	5
	Băng keo cuộn lụa
	Kích thước: 5cm x 5m
Vải lụa trắng Acetate Taffeta thông thoáng, định lượng 63-69g/m², mật độ sợi ngang 159-173 dtex, mật độ sợi dọc 80-88 dtex nhẹ nhàng và mềm mại, độ bền kéo 5.0kg/12mm ± 500g.
Phủ keo Acrylic trọng lượng 60g poly acrylic/m², độ dính 540g/12mm ± 30g, không chứa latex và không sót keo trên da khi tháo băng.
Băng quấn vào lõi nhựa, bờ răng cưa dễ xé ngang dọc. Có kiểm tra vi sinh.
	660
	Cuộn

	6
	Túi đựng nước tiểu
	Túi PVC , thể tích 2000ml có chia vạch, vô trùng. Đảm bảo kín không rò rỉ. Van kéo đẩy. Kích thước túi: chiều dài 248 ± 5mm, chiều rộng 175mm± 5mm, dày 2 lớp ≥ 0.22mm. Kích thước ống dây: dài 900 ± 20mm, đường kính ngoài 6 ± 0.5mm, đường kính trong ≥3.5mm. Các mối nối chịu được lực 40N trong 15s tĩnh. Có van chống trào ngược.
	100
	Cái

	7
	Dung dịch sát khuẩn dụng cụ
	2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa. pH = 6. Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút. Tái sử dụng trong 30 ngày.
	70
	Lít

	8
	Khóa 3 chạc
	Khóa 3 đường phù hợp với các yêu cầu cần thiết của các tiêu chuẩn .Có 2 lỗ thông trong và 1 lỗ thông ngoài. Có van bấm khi dừng chính xác tại mỗi vị trí để đảm bảo độ chính xác.Quay 360 độ.Có nắp, có vỏ và khóa xoay. Khí nén: lên tới 0.6kgf/ 15 giây
Khí hydro tĩnh: lên tới 1.5kgf/5 phút
Khối lượng khoảng không chết: ≤0.1ml
Mô men xoắn: ≤0.15N.m. Tỷ lệ dòng chảy: ≥198ml/min. Tiệt trùng, không gây sốt.
	200
	Cái

	9
	Kim luồn (Các cỡ số)
	Catheter làm bằng chất liệu PTFE , có 3 đường cản quang ngầm. Kim bằng thép không gỉ phủ silicon, vát đa diện. Có cánh, cổng tiêm thuốc có van silicon chống trào ngược. Thời gian lưu tối đa 72h.
	200
	Cái

	10
	Ống Ependoff (Ống lưu huyết thanh 1,5ml)
	Làm từ vật liệu nhựa PP siêu tinh khiết, nắp vật, có màu trong suốt.
	3.000
	Cái

	11
	Ống nghiệm NatriCitrat 3,8%
	Làm bằng chất liệu nhựa PP. Đủ điều kiện để chống đông ở nhiệt độ phòng
	500
	Cái

	12
	Dây garo cao su
	Dây garo chun có dính.
	10
	Cái

	13
	Vật liệu hàn răng(Fuji IX)
	Gồm 15g powder, 8g liquid, là vật liệu dùng để trám răng, điều trị sâu răng, hàn trước xoang I, II , cổ răng
	1
	Hộp


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, các yêu cầu về vận chuyển: Vận chuyển hàng đến tận kho Khoa Dược - TTBYT - Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Từ 03-05 ngày kể từ khi nhận được đơn hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi bên mua nhận đủ hàng hóa , giấy tờ, thủ tục, hóa đơn tài chính của bên bán.
5. Báo giá cần được lập theo mẫu tại Phụ lục kèm công văn này, được người đại diện hợp pháp của công ty ký, đóng dấu đỏ công ty, ghi rõ thời hạn có hiệu lực của báo giá.
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý công ty.
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh Phúc xin trân trọng cảm ơn!.
	 
	GIÁM ĐỐC



Phạm Việt Hưng



PHỤ LỤC
Mẫu báo giá
[TÊN NHÀ THẦU]
BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn như sau:
1. Báo giá vật tư y tế như sau:
	STT
	Danh mục 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Đơn vị tính
	Số lượng/khối lượng(7)
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan
(VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)
(VND)
	Thành tiền
(VND)

	1
	Vật tư A
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vật tư B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:  90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2024
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	  
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



